	Phụ lục 3

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH 
(TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 ĐƯỢC DUYỆT)
(Kèm theo Tờ trình số 5598/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	TT
	Tên công trình, dự án
	Huyện
	Xã
	Diện tích (ha)
	Lý do đưa ra khỏi quy hoạch

	I
	ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN, CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Quỹ đất trụ sở dự phòng
	Định Quán
	
	1,00
	Đất dự phòng, chưa có công trình cụ thể

	2
	Quỹ đất trụ sở dự phòng
	Thống Nhất
	
	1,00
	Đất dự phòng, chưa có công trình cụ thể

	II
	ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, GỐM SỨ
	
	
	
	

	3
	Mỏ cát xây dựng Đồng Lớn - xã Long Thọ
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	25,60
	Khoan thăm dò chất lượng cát xấu, không khả thi

	III
	ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI
	
	
	
	

	4
	Bãi rác ấp 8
	Tân Phú
	Phú Thịnh
	0,60
	Không khả thi

	IV
	ĐẤT CƠ SỞ VĂN HÓA
	
	
	
	

	5
	Quỹ đất văn hóa dự phòng
	Tân Phú
	
	3,00
	Chưa có dự án cụ thể

	6
	Chỉ tiêu dự phòng xây dựng trung tâm VH - TT, hồ bơi trẻ em
	Biên Hòa
	
	2,29
	Chưa có dự án cụ thể

	V
	ĐẤT CƠ SỞ Y TẾ
	
	
	
	

	7
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,20
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	8
	Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất
	Biên Hòa
	Tân Biên
	0,36
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	9
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Cẩm Mỹ
	Long Giao
	0,20
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	10
	Trạm y tế ấp 3
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,20
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	11
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Định Quán
	TT. Định Quán
	0,20
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	12
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Long Khánh
	Xuân Thanh
	0,20
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	13
	Trung tâm an toàn thực phẩm
	Long Thành
	Bình Sơn
	0,50
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	14
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Long Thành
	TT. Long Thành
	0,20
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	15
	Trung tâm dân số - KHHGĐ Long Thành
	Long Thành
	TT. Long Thành
	0,06
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	16
	Trạm Y tế Tà Lài (cơ sở 02)
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,12
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	17
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Tân Phú
	TT. Tân Phú
	0,20
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	18
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Thống Nhất
	Xuân Thiện
	0,20
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	19
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	0,10
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	20
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Vĩnh Cửu
	TT. Vĩnh An
	0,12
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	21
	Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	0,16
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành y tế

	VI
	ĐẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	
	
	
	

	22
	Trường THCS Hòa Bình (mở rộng)
	Biên Hòa
	Tân Hòa
	0,61
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành GD - ĐT

	23
	Phân hiệu THCS Thừa Đức (ấp 4)
	Cẩm Mỹ
	Thừa Đức
	0,50
	Không phù hợp với quy hoạch của ngành GD - ĐT

	24
	Quỹ đất quy hoạch dạy nghề (xã hội hóa)
	Thống Nhất
	
	0,80
	Chưa có dự án cụ thể, trung tâm dạy nghề huyện chưa sử dụng hết công năng

	VII
	ĐẤT CƠ SỞ THỂ DỤC - THỂ THAO
	
	
	
	

	25
	Đất thể dục thể thao
	Tân Phú
	Trà Cổ
	0,20
	Không có dự án cụ thể

	26
	Sân vận động
	Biên Hòa
	Bửu Hòa
	1,27
	Không có dự án cụ thể

	VIII
	ĐẤT THỦY LỢI
	
	
	
	

	27
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống kênh và trạm bơm Đắk Lua
	Tân Phú
	Đắk Lua
	20,00
	Hệ thống kênh, mương tại Đắk Lua đã được xây dựng, chỉ thực hiện kiên cố hóa kênh mương không bổ sung diện tích

	IX
	ĐẤT Ở
	
	
	
	

	28
	Khu tái định cư
	Trảng Bom
	Giang Điền
	10,50
	Không có dự án cụ thể

	29
	Điểm dân cư số 7
	Vĩnh Cửu
	Bình Hòa
	15,71
	Chuyển sang quy hoạch mở rộng Khu du lịch Bửu Long

	30
	Khu du lịch sinh thái và nhà ở (Công ty CP Hóa An)
	Biên Hòa
	Hóa An
	44,80
	Không có khả năng thực hiện

	31
	Khu dân cư (vị trí Cảng ICD Biên Hòa)
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	13,57
	Vị trí này đã xây dựng bệnh viện Shing Mark

	X
	ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH
	
	
	
	

	32
	Hợp tác xã dịch vụ vận tải Xuân Thanh
	Long Khánh
	Xuân Thanh
	0,02
	Không khả thi

	33
	Siêu thị Long Thành (HTX Long Thành)
	Long Thành
	An Phước
	1,57
	Không khả thi

	34
	Khu chế biến dâu tằm tơ
	Tân Phú
	Đắk Lua
	2,00
	Không khả thi

	35
	Bãi xay đá
	Tân Phú
	Phú Bình
	0,30
	Không khả thi

	36
	Đất khu thương mại - dịch vụ
	Tân Phú
	TT. Tân Phú
	1,31
	Không khả thi

	37
	Xưởng gia công bao bì thành phẩm (Công ty Song Nguyên)
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	1,00
	Không khả thi

	38
	Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ
	Trảng Bom
	Quảng Tiến
	0,04
	Không khả thi

	39
	Cơ sở sản xuất gạch lốc
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,35
	Không khả thi

	40
	Điểm du lịch Thới Sơn
	Vĩnh Cửu
	Bình Hòa
	1,00
	Không khả thi

	41
	Điểm du lịch sinh thái vườn bưởi
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	3,00
	Không khả thi

	42
	Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất SKC
	Biên Hòa
	Các xã
	25,28
	Thực hiện theo quy hoạch xây dựng

	43
	Đất nông nghiệp khác chuyển sang sản xuất kinh doanh
	Nhơn Trạch
	
	3,00
	Thực hiện theo quy hoạch xây dựng

	44
	Cụm SXKD ấp Bình Hòa 2
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	7,00
	Không khả thi

	XI
	ĐẤT MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG
	
	
	
	

	45
	Hồ Phú An 6
	Tân Phú
	Phú An
	17,70
	Chưa có dự án cụ thể

	46
	Hồ Phú An 5
	Tân Phú
	Phú An
	4,60
	Chưa có dự án cụ thể


